
Câu 1: Đề thuế GTGT (3 điểm)
Công ty TNHH Hải Anh, mst 3410368xxx, kê khai theo phương pháp khấu trừ và theo tháng.

Trong kỳ tính thuế tháng 3/2022 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Nhập khẩu về bán trong nước: 300 thùng táo Amber nguyên quả và 5 tấn quả hạnh nhân bóc vỏ chưa chế biến, trị giá 1.170 triệu đồng.
Bán 5 tấn quả hạnh nhân bóc vỏ cho Công ty bánh mứt kẹo Hải Hà ở khâu kinh doanh thương mại, trị giá 1.000 triệu đồng.
Bán 300 thùng táo cho hộ, cá nhân kinh doanh, trị giá 600 triệu đồng.
Bán 70 tấn thanh long do Công ty trồng trực tiếp cho cá nhân, trị giá 874 triệu đồng.
Xuất khẩu 30 tấn thanh long sang Australia, trị giá 1.350 triệu đồng.
Bán nông sản đã qua chế biến dưới dạng khô có đường, trị giá 336 triệu đồng.
Bán 100 thùng dầu ôliu cho Công ty Thái Dương, trị giá 210 triệu đồng.
Mua 1 xe ô tô tải đã qua sử dụng của Công ty Thái Dương, trị giá chưa có thuế GTGT là 230 triệu đồng. Số tiền chênh lệch sau khi bù trừ với số tiền bán 100 thùng dầu ôliu cho Công ty Thái Dương theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán 2 bên, số tiền chênh lệch 21,6 triệu đồng được thanh toán bằng tiền mặt.
Mua hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trị giá 316 triệu đồng, giá trên chưa thuế, thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ là 26.6 triệu đồng.
Yêu cầu:

Tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty TNHH Hải Hà tháng 3/2022?
Lập tờ khai thuế GTGT tháng 3/2022?

Biết rằng:

Số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 15.6 triệu đồng.
Các nghiệp vụ trên 20 triệu đầy đủ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt trừ nghiệp vụ với Công ty Thái Dương.
Các mặt hàng nông sản đã qua chế biến dưới dạng khô có đường, dầu ôliu, xe ô tải chịu thuế suất 10%, được giảm thuế suất 8% theo nghị định 15 và nghị quyết 43.

Gợi ý làm bài
Đơn vị tính: triệu đồng
a. Xác định VAT đầu ra
· Bán 5 tấn quả hạnh nhân bóc vỏ cho Công ty bánh mứt kẹo Hải Hà ở khâu kinh doanh thương mại, trị giá 1.000 triệu đồng : Không kê khai tính thuế
· Bán 300 thùng táo cho hộ, cá nhân kinh doanh, trị giá 600 triệu đồng. Giả sử giá trị này chưa bao gồm VAT và 300 thùng táo này nguồn gốc mua 300 thùng táo Amber nhập khẩu  VAT đầu ra: 600 x 5% = 30 triệu (Hàng nông sản bán  ở khâu kinh doanh thương mại bán cho hộ cá nhân kinh doanh thì thuế suất là 5%) 
· Bán 70 tấn thanh long do Công ty trồng trực tiếp cho cá nhân, trị giá 874 triệu đồng: Không chịu thuế
· Xuất khẩu 30 tấn thanh long sang Australia, trị giá 1.350 triệu đồng: 1.350 x 0% = 0 triệu
· Bán nông sản đã qua chế biến dưới dạng khô có đường, trị giá 336 triệu đồng, giả sử trị giá này chưa bao gồm thuế GTGT VAT đầu ra: 336 x 8% = 26,88
· Bán 100 thùng dầu ôliu cho Công ty Thái Dương, trị giá 210 triệu đồng, giả sử giá trị này chưa có thuế VAT đầu ra: 210 x 8% = 16,8 triệu đồng

Tổng VAT đầu ra: 30 + 26,88 + 16,8 = 73,68 triệu đồng
b. Xác định VAT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ
Nhập khẩu về bán trong nước: 300 thùng táo Amber nguyên quả và 5 tấn quả hạnh nhân bóc vỏ chưa chế biến, trị giá 1.170 triệu đồng: Tại khâu nhập khẩu không chịu thuế GTGT vì đây là hàng nông sản chưa chế biến ở khâu nhập khẩu
· Mua 1 xe ô tô tải đã qua sử dụng của Công ty Thái Dương, trị giá chưa có thuế GTGT là 230 triệu đồng. Số tiền chênh lệch sau khi bù trừ với số tiền bán 100 thùng dầu ôliu cho Công ty Thái Dương theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán 2 bên, số tiền chênh lệch 21,6 triệu đồng được thanh toán bằng tiền mặt
VAT không được khấu trừ do thanh toán bằng tiền mặt 21,6 triêu: (21,6 / ( 1+ 8%)) x 8% = 1,6 triệu
· VAT của hóa đơn mua xe tải (Giả sử xe tải này dùng để chở hàng chịu thuế và không chịu thuế) dùng chung cho hoạt động không chịu thuế và chịu thuế cần phân bổ là: 230 x 8% - 1, 6 = 16,8 triệu đồng  
· Mua hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trị giá 316 triệu đồng, giá trên chưa thuế, thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ là 26.6 triệu đồng. Số thuế này cần phải phân bổ cho hoạt động không chịu thuế và chịu thuế…

Tổng VAT đầu vào dùng chung cần phân bổ: 16,8 + 26,6 = 43,4 triệu đồng


Tổng doanh thu bán hàng trong tháng: 1.000 + 600 + 874 + 1.350 + 336 +210 = 4.370 triệu đồng
Trong đó doanh thu không chịu thuế là: 874 triệu đồng
Suy ra, VAT dùng chung phân bổ cho hoạt động không chịu thuế, không được khấu trừ là: 43,4 x 874 / 4370 = 8,68 triệu đồng
· VAT dùng chung được khấu trừ: 43,4 – 8,68 = 34,72 triệu đồng


c. Xác định thuế GTGT phải nộp trong tháng: 73,68 - 34,72 - 15.6 = 23,36 

2. Lập tờ khai thuế GTGT
Chỉ tiêu 22: 15,6 triệu đồng
Chỉ tiêu 23: 1.170 + 230 + 316 = 1716 triệu đồng
Chi tiêu 24: 230 x 8% + 26,6 = 45 triệu đồng
Chỉ tiêu 25: 34,72
Chỉ tiêu 26: 874 triệu
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